
PHỤ LỤC

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI KHỐI XÃ THEO NGHỊ ĐỊNH 154/2025/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số   1764/QĐ-UBND ngày  03/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh)

ĐVT: đồng

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ đào
tạo

Chức danh
chuyên môn
đang đảm
nhiệm

Đơn vị công
tác

Tiền lương theo ngạch,
bậc, chức danh, chức vụ

hiện hưởng

Phụ cấp chức vụ
(nếu có)

Phụ cấp thâm niên nghề
(nếu có)

Phụ cấp thâm niên
vượt khung (nếu có)

Hệ số chênh lệch bảo
lưu lương (nếu có)

Số năm đóng
BHXH theo
sổ BHXH

Tiền lương
tháng hiện

hưởng (đồng)

Tuổi khi giải
quyết tinh
giản biên

chế

Thời điểm
tinh giản
biên chế

Số năm
nghỉ hưu
trước tuổi

Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế (đồng)

Hệ số
lương

Thời điểm
hưởng Hệ số Thời điểm

hưởng
Mức phụ

cấp
Thời điểm

hưởng
Mức phụ

cấp
Thời điểm

hưởng Hệ số Thời điểm
hưởng Tổng cộng

Trợ cấp tính cho
thời gian nghỉ
hưu trước tuổi

Trợ cấp do có
đủ 20 năm đóng

BHXH

Trợ cấp do có
trên 20 năm
đóng BHXH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21=22+23+24 22 23 24

1 Bùi Mạnh Hùng 23/08/1968 Đại học Giáo viên

Trường
THCS

Nguyễn
Chánh

5,70 17/11/2023 33% 10/1/2024 35 năm 11
tháng 17.739.540 57 tuổi 01

tháng 10/1/2025 4 năm 11
tháng 674.102.520 443.488.500 88.697.700 141.916.320

TỔNG CỘNG 674.102.520 443.488.500 88.697.700 141.916.320
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Tỉnh Quảng Ngãi Mẫu biểu số 06
   Xã Sơn Tịnh

PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày 02/12/2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Tịnh)

ĐVT: Đồng

Chương Loại
Khoản (Mã
nhiệm vụ Mã

nguồn Mã CTMT Diễn giải Số tiền
chi NSNN)

Phòng Văn hóa - Xã hội xã, Mã số 1157827

832 340 341 15 Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị
định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ 674.102.520

TỔNG CỘNG 674.102.520
Tổng dự toán chi ngân sách xã:   674.102.520 đồng
Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi bốn triệu, một trăm linh hai nghìn năm trăm hai mươi đồng

Sơn Tịnh, ngày 17 tháng 10 năm 2025
Phụ trách kế toán CHỦ TỊCH 

Đặng Thái Bình Đặng Xuân Trung
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